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STT Giới tính Năm sinh Nơi sinh Ghi chú

1 Đinh Văn Bằng Nam 19/08/1984 Sơn La

2 Quàng Văn Chiêng Nam 12/02/1980 Sơn La

3 Vừ Vả Chứ Nam 05/05/1991 Sơn La

4 Đoàn Công Chức Nam 07/04/1987 Sơn La

5 Lò Văn Chung Nam 18/12/1990 Sơn La

6 Thào A Cờ Nam 08/03/1984 Sơn La

7 Nguyễn Văn Cương Nam 21/08/1980 Hà Nam

8 Đào Xuân Cường Nam 25/08/1982 Sơn La

9 Nguyễn Văn Cường Nam 10/04/1981 Bắc Giang

10 Tòng Văn Cường Nam 10/11/1987 Sơn La

11 Phạm Anh Đào Nam 28/07/1982 Nam Định

12 Vàng A Dủa Nam 14/02/1980 Sơn La

13 Vì Văn Dũng Nam 15/08/1984 Sơn La

14 Vũ Ngọc Dương Nam 14/12/1982 Sơn La

15 Tòng Thị Duyên Nữ 28/03/1992 Sơn La

16 Lò Thị Hà Nữ 02/06/1984 Sơn La

17 Tòng Thị Hà Nữ 15/03/1983 Sơn La

18 Quàng Văn Hặc Nam 02/10/1982 Sơn La

19 Lò Văn Hùng Nam 11/10/1985 Sơn La

20 Tòng Thị Kiên Nữ 19/08/1979 Sơn La

21 Ngô Thị Mai Lân Nữ 16/10/1989 Sơn La

22 Phan Thanh Lăng Nam 12/12/1982 Sơn La

23 Quàng Thị Mai Nữ 27/03/1988 Sơn La

24 Nguyễn Văn Mạnh Nam 06/05/1980 Thái bình

25 Vũ Trường Minh Nam 23/03/1983 Sơn La

26 Nguyễn Văn Na Nam 30/01/1978 Sơn La

27 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 24/05/1984 Sơn La

28 Nguyễn Thị Nhàn Nữ 17/01/1978 Hà Nội

29 Nguyễn Thị Nhung Nữ 15/10/1986 Sơn La

30 Sồng A Páo Nam 14/06/1979 Sơn La

31 Nguyễn Hữu Quân Nam 16/06/1987 Sơn La

32 Nguyễn Duy Sơn Nam 04/11/1979 Hà Tây

33 Nguyễn Văn Tam Nam 10/08/1977 Hưng Yên

34 Sa Thị Tâm Nữ 01/01/1982 Sơn La

35 Lò Văn Thành Nam 06/05/1983 Sơn La

36 Lý Thị Thiềm Nữ 09/03/1978 Bắc Kạn

37 Cầm Hữu Thọ Nam 13/10/1983 Sơn La

38 Bùi Văn Thủy Nam 21/09/1981 Sơn La

39 Trần Bình Trọng Nam 18/09/1982 Sơn La

40 Lê Đức Trường Nam 13/08/1985 Thanh Hóa

41 Đinh Ngọc Tùng Nam 18/05/1985 Sơn La

Danh sách này gồm: 41 thí sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

DANH SÁCH HỌC VIÊN

(Danh sách tạm thời)

Ngành: Quản lý kinh tế

Họ và tên
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